
Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ Hồ sơ 

Điều 

kiện 

(KQHT 

Số tiền (đ)
Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

I Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2321003758 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23DKT Kinh
Sinh viên thuộc hộ nghèo, nhà xuống cấp, 

đồ dùng sinh hoạt sơ sài, tối thiểu.

 Lần 

đầu 
3,43       10.000.000 8820463879 BIDV

Cộng: 1           10.000.000     

II Khoa Khoa học dữ liệu

1 2321004115 Trịnh Thị Trị 23DTH2 Kinh

Sinh viên thuộc hộ nghèo, Mẹ đã mất, Cha 

lập gia đình mới, sinh viên sống với Bà nội 

và Anh trai, hiện Bà nội đã mất, Anh trai 

đang học năm cuối ĐH Nông Lâm

Lần 2 3,61       10.000.000 8870464073 BIDV

Cộng: 1           10.000.000     

III Khoa Marketing

1 2321001268 Lý Thanh Phong 23DMC2 Kinh

Sinh viên thuộc hộ nghèo, Cha Mẹ đã  ly 

hôn, sinh viên sống với Ông bà nội, hiện 

Ông nội bị khuyết tật

 Lần 

đầu 
3,76       10.000.000 8800462812 BIDV

Cộng: 1           10.000.000     

IV Khoa Quản lý công - Bất động sản

1 2421001596 Đỗ Như Quỳnh 24DTC04 Kinh

Sinh viên thuộc hộ nghèo, Cha đã mất do 

bệnh ung thư, Mẹ lao động tự do để chăm 

lo cho 2 con, Nhà không có ruộng để sản 

suất. 

 Lần 

đầu 
3,73       10.000.000 8893737120 BIDV

Cộng: 1           10.000.000     

V Khoa Tài chính - Ngân hàng
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1 2321002825 Trần Đăng Khoa 23DNH2 Kinh

Sinh viên thuộc hộ nghèo, gia đình không 

có đất canh tác, Cha mẹ buôn bán nhỏ, gia 

đình đang có 4 con đang đi học. 

Lần 2 3,66       10.000.000 8840463362 BIDV

2 2321003613 Nguyễn Ngọc Thúy 23DFT01 Kinh

Sinh viên thuộc hộ nghèo,Cha bỏ đi từ lúc 

sinh viên còn nhỏ, Mẹ một mình nuôi 4 con 

đang đi học. 

Lần 2 3,61       10.000.000 8880463749 BIDV

3 2321002665 Lưu Hồng Anh 23DTC1 Tày
Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Lần 2 3,63       10.000.000 8880463225 BIDV

4 2321002973 Lê Nguyễn Quỳnh Như 23DTC2 Kinh
Sinh viên thuộc hộ nghèo, Cha mẹ làm 

nông, gia đình đang có 3con đang đi học. 

 Lần 

đầu 
3,46       10.000.000 8860463496 BIDV

Cộng: 4           40.000.000     

VI Khoa Thương mại

1 2321002024 Lò Thị Kim Ngọc Khánh 23DKQ Thái

- Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn.

Lần 2 3,32       10.000.000 8800463071 BIDV

2 2321002142 Hoàng Thị Trang 23DKQ Tày

- Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn.

 Lần 

đầu 
3,00         10.000.000 8800463183 BIDV

Cộng: 2           20.000.000     

Tổng cộng: 10 Sinh viên 100.000.000

HIỆU TRƯỞNG

Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN     TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


